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Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:  

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Rb = 85,5; K = 39; Li = 7; 

Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; F = 19; Mg = 24; P = 31; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Br = 80; I = 127; Au = 197; Pb 

= 207; Ni = 59; Si = 28; Sn = 119. 

 

Câu 1 :Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, 

Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 

 A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 2 :HaihiđrocacbonAvàBcócùngcôngthứcphântửC5H12tácdụngvớiCl2theotỉlệmol1 : 1, trong 

đóAtạora1dẫnxuấtduynhấtcònBthìcho4dẫnxuất.TêngọicủaAvàBlầnlượtlà 

 A.2,2-đimetylpropanvàpentan. B.2,2-đimetylpropan và2-metylbutan 

 C.2-metylbutanvà2,2-đimetylpropan. D.2-metylbutanvàpentan 

Câu 3 :Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 

1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là 

 A. 150. B. 100. C. 200. D.300. 

Câu 4 :Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl acrylat và metyl axetat. Đốt cháy hoàn toàn 3,32 gam X, thu 

được 3,36 lít CO2 (đktc). Phần trăm số mol của metyl axetat trong X là 

 A. 27,92%. B. 25%. C. 75%. D. 72,08%. 

Câu 5:Tổng số các hạt cơ bản của một nguyên tử X là 28. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 

điện là 8. Ký hiệu của nguyên tử X là 

 A. Ne18

10  B. Na23

11   C. F19

9  D. O20

8
 

Câu 6 :AncolX, anđehit Y, axit cacboxylic Z có cùng số nguyên tử H trong phân tử và đều no, đơn chức, 

mạch hở. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 3 chất trên (có số mol bằng nhau) thu được tỉ lệ mol giữa CO2 và H2O là 

11:12. Công thức phân tử của X, Y, Z là 

 A. CH4O, C2H4O, C2H4O2 B. C4H10O, C5H10O, C5H10O2 

 C. C2H6O, C3H6O, C3H6O2 D. C3H8O, C4H8O, C4H8O2 

Câu 7 :Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH và 

C15H31COOH? 

 A. 5. B. 2. C. 3. D. 1. 

Câu 8 :Cho sơ đồ phản ứng sau:  

Etylclorua   0,tNaOH
 X   0,tCuO

 Y  
 02

2 ,/ tMnO
 Z  NaOH G 

Trong dãy trên, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là 

 A. Chất X B. Chất Y C. Chất Z D. Chất G 

Câu 9 :Cho phương trình hóa học: FeO   +   HNO3   Fe(NO3)3   +   NxOy   +   H2O 

Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số 

của HNO3 là 

 A. 16x – 6y B. 8x – 3y C. 16x – 5y D. 10x – 4y 

Câu 10 :Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với 

dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm 

chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m 

gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 8,2 B. 10,8 C. 9,4 D. 9,6 

ĐỀ SỐ 01 

Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC 

Đây là đề thi tự luyện số 01 thuộc  Khoá học PEN-I: Môn Hoá học- Thầy Vũ Khắc Ngọc – TB -TB Khá .  Để sử dụng 

hiệu quả, bạn cần làm trước các câu hỏi trong đề trước khi so sánh với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết trong video 

bài giảng (phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 và phần 5). 

 

http://hocmai.vn/course/view.php?id=334
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Câu 11 :Một ancol A mạch nhánh, bậc nhất có công thức phân tử là CxH10O. Lấy hỗn hợp gồm 0,01 mol 

C2H5OH và 0,01 mol A đem trộn với 0,1 mol O2 rồi đốt cháy hoàn toàn, sau phản ứng thấy có O2 dư. 

Công thức cấu tạo của A là 

 A. (CH3)2CH-CH2OH  B. CH2=CH-CH(CH3)-CH2OH 

 C. (CH3)2C=CH-CH2OH D. CH3-CH=C(CH3)-CH2OH 

Câu 12 :Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1) Đốt dây sắt trong khí clo. 

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). 

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư). 

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). 

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là 

 A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 

Câu 13 :Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung 

dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

 A. 0.  B. 1.  C. 2. D. 3. 

Câu 14 : Cho 100 gam dung dịch 23% của một axit đơn chức (dung dịch A). Thêm 30 gam một axit đồng 

đẳng liên tiếp vào dung dịch A ta được dung dịch B. Trung hòa 1/10 dung dịch B bằng 500 ml dung dịch 

NaOH 0,2M (vừa đủ) ta được dung dịch C. Công thức phân tử của các axit là 

 A. HCOOH và CH3COOH B. CH3COOH và C2H5COOH 

 C. C2H5COOH và C3H7COOH D. C2H3COOH và C3H5COOH 

Câu 15 :Thành phần chính của phân phức hợp amophot là 

 A. (NH4)3PO4.  B. NH4NO3 và (NH4)3PO4. 

 C. (NH4)2SO4 và (NH4)2HPO4. D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. 

Câu 16 :Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở 

đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là 

 A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.  

Câu 17 :Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và 

AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết 

các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là 

 A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam. 

Câu 18: Trong hợp chất CaF2; Ca có điện hóa trị là 

 A. 2. B. -2. C. +2. D. 2+. 

Câu 19 :Glixin phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây (điều kiện phản ứng xem 

như có đủ)? 

 A. Quỳ tím, HCl, NH3, C2H5OH. B. NaOH, HCl, C2H5OH, H2NCH2COOH 

 C. Phenoltalein, HCl, C2H5OH, Na. D. Na, NaOH, Br2, C2H5OH. 

Câu 20 :Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH 

(phenol), C6H6 (benzen), CH3CHO. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là 

 A. 5. B. 6 C. 7 D. 4 

Câu 21 :Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 A. Phương pháp điều chế nước gia-ven là điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. 

 B. Phân bón phức hợp là sản phẩm trộn lẫn các loại phân đơn theo tỉ lệ khác nhau. 

 C. Axit HCl là chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 

 D. Không thể dập tắt các đám cháy Mg bằng cát khô. 

Câu 22 :Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu 

được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH=13. Các giá trị a, m tương ứng là 

 A. 0,25 và 4,66  B. 0,15 và 2,33   

 C. 0,15 và 3,495  D. 0,2 và 2,33  

Câu 23 :Cho hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp A thu 

được a mol H2O. Mặt khác a mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,4a mol CO2. 

Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong A là 

 A. 43,4%. B. 56,6%. C. 25,41%. D. 60,0%. 
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Câu 24 :Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan thu được hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon. 

Cho X qua bình chứa 125 ml dung dịch brom a mol/lit, dung dịch brom bị mất màu hoàn toàn. Khí thoát 

ra khỏi dung dịch brom có tỷ khối so với metan bằng 1,1875. Giá trị của a là 

 A. 0.4. B. 0,6. C. 0,8 D. 1. 

Câu 25 :Phản ứng nhiệt nhôm có đặc điểm là tỏa nhiệt rất mạnh và có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Bột 

nhôm dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit có tác dụng hàn kim loại. Thành phần của hỗn hợp tecmit gồm 

 A. Al2O3 và Fe3O4.  B. Al và Fe2O3.   

 C. Al và FeO.  D. Al và Fe3O4. 

Câu 26 :Cho 11,8 gam hỗn hợp A gồm Al và kim loại M hoá trị không đổi tác dụng vừa đủ với 150 ml 

dung dịch CuSO4 2M. Cho 5,9 gam A phản ứng với HNO3 dư tạo ra 0,4 mol NO2 là sản phẩm khử duy 

nhất. Kim loại M là 

 A. Mg B. Fe C. Cu D. Zn 

Câu 27 :Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều 

phản ứng với nước brom; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất 

Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là 

A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH 

C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO 

Câu 28 :Cho 5,76 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 0,3M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 0,6M 

thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch A. Giá trị của V là 

 A. 1,344 lít B. 0,896 lít C. 1,68 lít D. 2,016 lít 

Câu 29 :Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính? 

 A. AlCl3, H2O, NaHCO3, Zn(OH)2, ZnO    

 B. ZnCl2, AlCl3, NaAlO2, NaHCO3, H2NCH2COOH 

 C. H2O, Zn(OH)2, HOOC-COONa, H2NCH2COOH, NaHCO3 

 D. Al, NaHCO3, NaAlO2, ZnO, Be(OH)2 

Câu 30 :Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic và hỗn hợp gồm 8,4 gam 3 ancol là đồng đẳng của 

ancol etylic. Sau phản ứng thu được 16,8 gam 3 este. Lấy sản phẩm của phản ứng este hoá trên thực hiện 

phản ứng xà phòng hoá với dung dịch NaOH 4M thì thu được mgam muối. (Giả sử hiệu suất phản ứng 

este hoá là 100%). Giá trị của m là 

 A. 10,0 gam B.16,4 gam C.8,0 gam D.20,0 gam 

Câu 31 :Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg
2+

/Mg; Fe
2+

/Fe; Cu
2+

/Cu; 

Fe
3+

/Fe
2+

; Ag
+
/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe

3+
 trong dung dịch là 

 A. Fe, Cu, Ag
+
.  B. Mg, Fe

2+
, Ag.  

 C. Mg, Cu, Cu
2+

.  D. Mg, Fe, Cu. 

Câu 32 :Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của 

aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được 

với dung dịch HCl là 

 A. X, Y, Z, T  B. X, Y, T   

 C. X, Y, Z  D. Y, Z, T 

Câu 33 :Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2,CO và CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 

gam kết tủa, sau đó đi qua ống sứ chứa CuO dư nung nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống sứ giảm đi 

1,6 gam. Nếu cho 5,6 lít hỗn hợp khí trên đi qua ống sứ chứa CuO dư nung nóng rồi dẫn sản phẩm khí đi 

qua dung dịch Ca(OH)2 thì lượng kết tủa thu được là 

 A. 12,5 gam.  B. 25,0 gam.   

 C. 15,0 gam.  D. 7,50 gam. 

Câu 34 :Trong sản xuất công nghiệp, Fe là chất xúc tác chủ yếu cho phản ứng tổng hợp, điều chế NH3 từ 

N2 và H2 theo phương trình: 2 2 3N    +   3H       2NH  

Khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng, mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

 A. Fe làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận 

 B. Fe làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng 

 C. Fe làm tăng tốc độ phản ứng 

 D. Fe làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng 
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Câu 35 :Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ 

visco, tơ nitron, cao su buna. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là 

 A. 5 B. 6 C. 7 D. 4 

Câu 36:Có một hỗn hợp X gồm tơ tằm và lông cừu. Thuỷ phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp X thu được 

31,7 gam glyxin. Biết thành phần phần trăm về khối lượng của glyxin trong tơ tằm là 43,6%, trong lông 

cừu là 6,6%. Tỉ lệ về khối lượng của tơ tằm với lông cừu trong hỗn hợp đó là 

 A. 1 : 3 B. 1 : 1 C. 6 : 1 D. 1 : 4 

Câu 37 : Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?  

 A. Monosaccarit là cacbohiđrat ko thể thủy phân được 

 B. Đisaccarit là cacbohiđat thủy phân sinh ra hai phân tử monosaccarit 

 C. Polisaccarit là cacbohiđrat thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit 

 D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli -, đi – và monosaccarit 

Câu 38 :Thêm từ từ từng giọt của 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và 

NaHCO3 0,6M,  sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch nước vôi trong dư vào 

dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 5,5 B. 10,0 C. 8,0 D. 5,0 

Câu 39 :Một hỗn hợp rắn X có a mol NaOH; b mol Na2CO3; c mol NaHCO3. Hoà tan X vào nước sau đó 

cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư ở nhiệt độ thường. Loại bỏ kết tủa, đun nóng phần nước lọc thấy có 

kết tủa nữa. Kết luận nào dưới đây là đúng? 

 A. a = b = c. B. a > c. C. b > c. D. a < c. 

Câu 40 :Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 

 A. Phương pháp chung để điều chế ancol no, đơn chức bậc 1 là cho anken cộng nước 

 B. Đun nóng ancol metylic với H2SO4 đặc ở 170
0
C thu được ete. 

 C. Ancol đa chức hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh 

 D. Khi oxi hóa ancol no, đơn chức thì thu được anđehit. 

Câu 41 :Khi vật bằng gang, thép bị ăn mòn điện hoá trong không khí ẩm, nhận định nào sau đây là đúng?  

 A. Tinh thể sắt là cực dương, xảy ra quá trình khử.  

 B. Tinh thể sắt là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá.   

 C. Tinh thể cacbon là cực dương, xảy ra quá trình oxi hoá.  

 D. Tinh thể cacbon là cực âm, xảy ra quá trình oxi hoá.  

Câu 42 :Trung hòa một lượng axit hữu cơ đơn chức A bằng NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản 

ứng rồi đốt cháy hết lượng muối khan thu được 7,92 gam CO2; 6,36 gam Na2CO3 và hơi nước. Công thức 

của X là 

 A.HCOOH  B. C2H3COOH   

 C. CH3COOH  D. C2H5COOH 

Câu 43 :Một loại khoai chứa 30% tinh bột. Người ta dùng loại khoai đó để điều chế ancol etylic bằng 

phương pháp lên men rượu. Biết hiệu suất chung của quá trình đạt 80%. Khối lượng khoai cần dùng để 

điều chế được 100 lít ancol etylic 40
0
 (

2 5C H OHd  = 0,8 gam/ml ) là 

 A. 191,58 kg  B. 234,78 kg   

 C. 186,75 kg  D. 245,56 kg 

Câu 44:Các ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch? 

 A. Cu
2+

, Fe
3+

, 2

4SO  , 
3NO  B. Ba

2+
, Na

+
, HSO4

-
, OH

-
 

 C. Fe
3+

, I
-
, Cl

-
, K

+
  D. Ag

+
, Fe

2+
, 

3NO , 2

4SO   

Câu 45 :Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

 A. Propan-2-amin là một amin bậc hai 

 B. Tên gọi thông dụng của benzen amin (phenyl amin) là anilin 

 C. Có bốn đồng phân cấu tạo amin có cùng công thức phân tử C3H9N 

 D. Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức , mạch hở có công thức CnH2n+3N 

Câu 46 :Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? 

 A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. 

 B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. 

 C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. 

 D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. 
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Câu 47 :Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu 

cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác 

nhau. Tên gọi của X là  

 A. but-1-en  B. but-2-en   

 C. propilen  D. xiclopropan 

Câu 48:Thuốc lá là một chi thực vật gồm nhiều loài mà lá cây của chúng sau khi phơi khô có thể dùng để 

sản xuất thành thuốc lá điếu, thuốc lào, xì gà, .... Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, liên quan tới nhiều 

bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, ung thư vòm họng, các bệnh về tim mạch, .... Chất độc hại gây ra 

bệnh ung thư có nhiều trong thuốc lá có tên là 

 A. cafein.   B. nicotin.   

 C. moocphin.  D. heroin. 

Câu 49 :Dãy các chất đều có thể tạo ra axit axetic bằng một phản ứng là 

 A. C2H5OH, CH3CHO, C4H10, HCOOCH3.  

 B. CH3CH2Cl, CH3OH, CH3CHO, CH3COOC2H5. 

 C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 . 

 D. CH3OH, C2H5OH, C4H10, CH3CCl3. 

Câu 50 :Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị 

của m là 

 A.9,75 B.8,75 C.7,80  D. 6,50 
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